
Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Lại Nguyệt Anh 20/07/1975 x 036175000303 27/07/2015
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư

2 Phùng Thị Hoa 27/10/1975 x 162233589 17/12/2007 CA Nam Định

3 Phan Thị Thu Hoài 20/01/1971 x 163052909 24/07/2007 CA Nam Định

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ảnh thí sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới tính Chứng minh nhân dân

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐẠT

KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8

NGHỀ: MAY CÔNG NGHIỆP BẬC 3

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHCN ngày        tháng         năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Ảnh thí sinhSTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới tính Chứng minh nhân dân

4 Trần Thị Hồng 19/04/1972 x 036172000693 23/12/2015
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư

5 Nguyễn Thị Huệ 01/07/1984 x 001184005355 15/01/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6 Nguyễn Thị Hương 09/12/1975 x 162312286 20/01/2015 CA Nam Định

7 Trần Thị Hương 13/01/1970 x 036170002137 16/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Ảnh thí sinhSTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới tính Chứng minh nhân dân

8 Đỗ Trọng Nguyên 29/08/1972 x 161932351 12/12/2011 CA Nam Định

9 Phạm Lan Phương 27/08/1973 x 161971291 02/08/2012 CA Nam Định

10 Trần Thị Thanh Thủy 30/10/1973 x 162658290 17/10/2008 CA Nam Định

11 Vũ Thị Quỳnh Trang 25/08/1991 x 001191004171 10/06/2015
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư


